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1. Tình hình và xu thế tiêu chuẩn hoá trên thế giới liên quan đến mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh
1.1. Tổng quan về đô thị thông minh
Đô thị hóa là một đòi hỏi tất yếu đặt ra trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Theo Liên Hợp Quốc, dân số thế giới hiện tại tính đến 2021 là khoảng 7,7 tỷ người, dự kiến sẽ đạt 8,5 tỷ người vào năm 2030; 9,7 tỷ người vào năm 2050 và 11,2 tỷ người vào năm 2100. Trong khi đó, với sự gia tăng đô thị hóa, các siêu đô thị và đô thị có thể khiến tăng thêm 2,5 tỷ người nữa đến các khu vực đô thị vào năm 2050. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sinh sống ở các đô thị. Xu thế đô thị hóa gia tăng tạo ra nhiều sức ép như ô nhiễm môi trường, thiếu hụt nguồn lực (nước sạch, đất đai, không gian, giao thông, năng lượng...). Do đó, cách thức xây dựng và quản lý đô thị theo cách truyền thống đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý đô thị tìm kiếm những chiến lược, giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển trong tương lai.
Những năm gần đây, công nghệ thông tin và truyền thông (gọi tắt là ICT) đã có những bước phát triển nhanh chóng, nhiều công nghệ mới ra đời, tính phổ biến ngày càng cao, có chi phí thấp, tiêu tốn ít năng lượng, năng lực thu thập và xử lý dữ liệu lớn tăng nhanh... Do đó, nhiệm vụ quản lý đô thị, ứng dụng ICT đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sức ép của quá trình đô thị hóa gia tăng như các đổi mới sáng tạo trong hệ thống giao thông, quản lý nước sạch, năng lượng và chất thải... Xu hướng ứng dụng những tiến bộ ICT và các phương thức đổi mới sáng tạo khác được gọi chung là đô thị thông minh (hay thành phố thông minh). Đô thị thông minh hướng tới sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường được gọi là đô thị thông minh phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới chưa có sự thống nhất rộng rãi về định nghĩa đô thị thông minh.
Năm 2016, Liên minh viễn thông thế giới (ITU) định nghĩa: “Đô thị thông minh phát triển bền vững là đô thị đổi mới sáng tạo, sử dụng ICT và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về mọi khía cạnh kinh tế, môi trường, văn hóa và xã hội”.
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia BSI của Anh định nghĩa (tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã dẫn chiếu định nghĩa này khi đề cập về thuật ngữ đô thị thông minh trong tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017): “Đô thị thông minh là sự tích hợp hiệu quả các hệ thống vật lý, số và con người để xây dựng một môi trường sống tương lai thịnh vượng, toàn diện và bền vững cho người dân”.
Trong dự luật của Hoa Kỳ “Luật về Đô thị và Cộng đồng thông minh”, khái niệm đô thị thông minh được định nghĩa: “Đô thị thông minh hoặc cộng đồng thông minh là một cộng đồng ở đó được ứng dụng các công nghệ thông tin, truyền thông đổi mới sáng tạo, tiên tiến và đáng tin cậy; các công nghệ năng lượng và các cơ chế liên quan khác để:
- Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân;
- Tăng hiệu lực và hiệu quả chi phí vận hành và cung cấp các dịch vụ dân sự;
- Thúc đẩy phát triển kinh tế;
- Tạo ra một cộng đồng ở đó người dân cảm thấy tốt hơn về các mặt an toàn, an ninh, bền vững, có sức chống chịu, đáng sống và đáng làm việc”.
Xây dựng đô thị thông minh đang là xu thế của nhiều nước trên thế giới, cả ở các nước phát triển và đang phát triển. Cho dù có sự khác nhau về tầm nhìn và cách triển khai đô thị thông minh, nhưng tất cả đều thống nhất sử dụng các công nghệ ICT nhằm giải quyết tốt hơn các áp lực lên đô thị xung quanh 6 nội dung: kinh tế, quản lý nhà nước, giao thông, môi trường, cuộc sống và người dân.
Một số khó khăn chính trong xây dựng đô thị thông minh trên thế giới:
- Thiếu tầm nhìn rõ ràng về đô thị thông minh, triển khai dự án độc lập, manh mún.
- Thiếu nguồn tài chính. Các mô hình hợp tác công tư (PPP) trong xây dựng đô thị thông minh còn đang được nghiên cứu, thử nghiệm.
- Thiếu sự tham gia của người dân.
- Khó nhân rộng các mô hình do sự khác biệt nhiều giữa các đô thị.
- Khó đánh giá đầy đủ những tác động xã hội của đô thị thông minh. Các tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới như ITU, ISO vẫn đang trong quá trình xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện các tiêu chí/chỉ số đánh giá đô thị thông minh.
Tổng kết kinh nghiệm thế giới có thể đưa ra một số nội dung chính sau:
- Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, ICT là phương tiện hỗ trợ thực hiện mục tiêu đô thị thông minh. Trong giai đoạn ban đầu, các nước thường quá chú trọng yếu tố công nghệ nên người dân không cảm nhận được những lợi ích mà công nghệ mang lại và ít tham gia vào quá trình xây dựng đô thị thông minh. Những năm gần đây, hầu hết các nước đã thống nhất đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, công nghệ là phương tiện để đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của người dân và doanh nghiệp.
- Đảm bảo hạ tầng pháp lý về chia sẻ dữ liệu, bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu mở cho doanh nghiệp khai thác phát triển dịch vụ, có chiến lược/kế hoạch xây dựng đô thị thông minh.
- Về tổ chức: cần kết hợp cả 2 cách tiếp cận từ trên xuống và dưới lên. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò chủ động (nhấn mạnh tới quyết tâm của lãnh đạo và đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng đô thị thông minh). Truyền thông rộng rãi về lợi ích của đô thị thông minh cho người dân hiểu rõ và tăng cường tham gia. Lựa chọn thực hiện một số dự án thí điểm điển hình theo ưu tiên của địa phương, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.
- Về thị trường: Đảm bảo động lực cho doanh nghiệp có cơ hội lớn phát triển trong xây dựng đô thị thông minh nhưng phải cân bằng được lợi ích giữa 3 chủ thể chính là chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
- Về nghiên cứu, hợp tác tư vấn quốc tế: Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức, hiệp hội, diễn đàn chuyên nghiên cứu, hợp tác, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về đô thị thông minh ở tầm quốc gia và quốc tế. Qua đó, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương và với quốc tế, mở ra cơ hội nhận được tư vấn chuyên sâu của các tổ chức chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.
Ở Việt Nam, xu hướng đô thị hóa đang diễn ra ở tốc độ nhanh, có phạm vi khá rộng lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%. Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hóa cả nước đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không gian đô thị được mở rộng. Đã hình thành một số cực tăng trưởng chủ đạo tại các đô thị lớn, nhất là tại hai đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại, hạ tầng xã hội đô thị được đa dạng hóa, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao. Kinh tế đô thị tăng trưởng ở mức cao.
Sự phát triển ICT ở Việt Nam: Tính đến hết tháng 6/2020, tổng số thuê bao điện thoại và thuê bao truy cập Internet ước tính đạt 130,4 triệu và 15,7 triệu; trong tổng số thuê bao điện thoại trên, số lượng thuê bao di động đạt 126,9 triệu. Về số thuê bao truy cập Internet băng rộng cố định tại thời điểm cuối tháng 6/2020 ước tính đạt 15,7 triệu thuê bao, trong đó thuê bao truy nhập qua hệ thống cáp quang (FTTH) và qua hệ thống cáp truyền hình (CATV) tăng nhanh. Mức độ triển khai IPv6 của Việt Nam đã có những khởi sắc đáng kể: đến tháng 7/2021, Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 8 trên thế giới về tỷ lệ ứng dụng IPv6, tăng 2 bậc so với 2020, đạt 45% với hơn 34 triệu người dùng truy cập Internet IPv6, đứng thứ 2 khu vực ASEAN... xu thế phát triển và ứng dụng ICT ở Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho xây dựng đô thị thông minh.
Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, Đảng và Chính phủ đã có một số chủ trương phát triển đô thị thông minh trong một số văn bản chính sau:
+ Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
+ Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.
+ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
+ Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018- 2025 và định hướng đến năm 2030.
Đồng thời nhiều địa phương trong cả nước đang có chủ trương xây dựng đô thị thông minh và bước đầu tiến hành xây dựng các đề án đô thị thông minh ở địa phương mình.
Căn cứ kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 1/12/2016, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 10384/VPCP-KGVX gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam trong đó Thủ tướng có ý kiến: Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hình thành xu thế phát triển mới trong nhiều lĩnh vực trong đó có đô thị thông minh. Đây là khái niệm mới, cần được nghiên cứu thấu đáo chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung với điều kiện của Việt Nam để phát triển bền vững. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các địa phương về xây dựng đô thị thông minh.
Trên cơ sở tham khảo các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, kinh nghiệm các nước và thực tiễn tại Việt Nam, khái niệm về đô thị thông minh ở Việt Nam được hiểu như sau: Đô thị thông minh là đô thị hoặc khu vực cư dân ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp, tin cậy, có tính đổi mới sáng tạo và các phương thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, cung cấp các dịch vụ, quản lý các nguồn lực của đô thị có sự tham gia của người dân; nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ.
Mục tiêu tổng quát xây dựng đô thị thông minh:
Xây dựng đô thị thông minh về cơ bản cần phải đáp ứng được các mục tiêu tổng quát sau đây:
a) Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao: Ứng dụng các công nghệ ICT để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm (giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm...), nâng cao sự hài lòng của người dân.
b) Quản lý đô thị tinh gọn: Các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ chủ yếu của đô thị được số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; tăng cường sự tham gia của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.
c) Bảo vệ môi trường hiệu quả: Xây dựng các hệ thống giám sát, cảnh báo trực tuyến về môi trường (nước, không khí, tiếng ồn, đất, chất thải...); các hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu môi trường phục vụ nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, ứng phó khẩn cấp và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.
d) Nâng cao năng lực cạnh tranh: Xây dựng hạ tầng thông tin số an toàn, khuyến khích cung cấp dữ liệu mở để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong nền kinh tế số.
đ) Dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện: Đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp.
e) Tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.
Nguyên tắc chung trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam:
Việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam cần thực hiện theo các nguyên tắc chung như sau:
a) Lấy người dân làm trung tâm: Việc xây dựng đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành quả từ xây dựng đô thị thông minh.
- Đảm bảo hầu hết người dân có nhận thức đầy đủ về các lợi ích cụ thể của đô thị thông minh.
- Đảm bảo người dân, doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan được khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án, dự án đô thị thông minh.
- Đào tạo, hướng dẫn mọi người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ đô thị thông minh một cách thuận tiện.
b) Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở (open data) bao gồm những dữ liệu có thể hiểu được (được mô tả tường minh), sử dụng và khai thác được bởi tất cả các bên tham gia xây dựng đô thị thông minh. Dữ liệu mở do chính quyền địa phương sở hữu và chia sẻ cho các bên liên quan (nếu cần).
c) Đảm bảo tính trung lập về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ ICT phù hợp với đô thị thông minh như Internet Vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo... và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng ICT sẵn có.
d) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân.
đ) Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế, địa phương chủ động xây dựng và triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh, có tầm nhìn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương (nhu cầu quản lý, nhu cầu của người dân, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức). Việc xây dựng đô thị thông minh phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa-kinh tế, xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất của các địa phương. Trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể, địa phương gửi các Bộ, ngành cho ý kiến về các nội dung liên quan.
e) Địa phương tổ chức xây dựng Đề án tổng thể với lộ trình phù hợp cho các dự án theo các nguyên tắc chính sau:
- Ưu tiên các dự án nền tảng dài hạn có tính tổng thể và phục vụ liên ngành bao gồm Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh tại địa phương, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng băng rộng...; cho phép xây dựng trên nền tảng đó các dự án phát huy được thế mạnh của địa phương, các dự án có tính cấp bách theo nhu cầu quản lý và nguyện vọng của người dân;
- Kiến trúc ICT đô thị thông minh tại địa phương được xây dựng theo những nguyên tắc của Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh tại Hướng dẫn này;
- Lựa chọn một số dự án thí điểm có khả năng làm điển hình để nhân rộng; tránh triển khai đồng thời nhiều dự án trong khi chưa kịp rút kinh nghiệm các dự án thí điểm hoặc chưa xây dựng các dự án nền tảng tổng thể dài hạn;
- Ưu tiên các dự án thuê dịch vụ ICT và sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ICT trong nước trong việc xây dựng đô thị thông minh;
g) Kiến trúc hoặc các giải pháp ICT đơn lẻ cần được xem xét một cách tổng thể trong các mối quan hệ với hạ tầng vật lý cũng như quy hoạch của địa phương mình để đảm bảo tính đồng bộ, bền vững trong phát triển đô thị;
h) Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội (như đối tác công tư...) để xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan như chính quyền, người dân, doanh nghiệp...;
i) Tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng đô thị thông minh;
k) Tăng cường các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương và hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế để tham khảo xu hướng, các bài học thực tiễn.
Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh
Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh đóng vai trò nền tảng tổng thể làm căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan thiết kế, xây dựng các thành phần, chức năng, giải pháp và dịch vụ ứng dụng ICT trong việc xây dựng đô thị thông minh ở địa phương.
Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh (sau đây gọi tắt là kiến trúc) do địa phương xây dựng và công bố trên cơ sở đề xuất của các bên liên quan (doanh nghiệp, nhà trường, viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn, hiệp hội...). Kiến trúc phục vụ hướng đến các đối tượng ở các khu vực khác nhau: khu vực công, khu vực tư nhân, khu vực cộng đồng, khu vực của tổ chức thứ ba (các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện...); có tầm nhìn dài hạn, xác định rõ các công nghệ ICT có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống con người trong tương lai. Kiến trúc đảm bảo các nguyên tắc sau:
a) Phân tầng: Kiến trúc được thiết kế phân tầng (Layered structure), nghĩa là cần nhóm các chức năng liên quan đến nhau trong từng tầng. Các chức năng ở một tầng khi làm nhiệm vụ của mình có thể sử dụng các chức năng mà tầng bên dưới cung cấp.
b) Hướng dịch vụ: Kiến trúc dựa trên mô hình hướng dịch vụ (SOA-Service Oriented Architecture), nghĩa là được phát triển và tích hợp các thành phần chức năng xoay quanh các quy trình nghiệp vụ.
c) Liên thông: Giao diện của mỗi thành phần trong kiến trúc phải được mô tả tường minh để sẵn sàng tương tác với các thành phần khác trong kiến trúc vào thời điểm hiện tại và tương lai.
d) Khả năng mở rộng: Kiến trúc có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo quy mô đô thị, nhu cầu đối với các dịch vụ và sự thay đổi của các nghiệp vụ trong mỗi đô thị.
đ) Linh hoạt: Dễ dàng thích ứng với các công nghệ mới để có thể cung cấp nhanh chóng, linh hoạt các dịch vụ của đô thị thông minh.
e) Tính sẵn sàng: Đáp ứng được một cách kịp thời, chính xác và tin cậy các yêu cầu sử dụng của người dân.
g) Đo lường được: Kiến trúc phải được thiết kế thành phần hiển thị thông tin trên cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu lớn, cho phép các bên liên quan quan sát, theo dõi được hoạt động của các thành phần cũng như toàn bộ kiến trúc và dự báo được các hoạt động của các thành phần kiến trúc trong tương lai.
h) Phản hồi: Có thành phần chức năng tiếp nhận phản hồi từ người dân - đối tượng phục vụ của đô thị thông minh.
i) Chia sẻ: Các thành phần dữ liệu trong kiến trúc được mô tả tường minh để sẵn sàng cho việc chia sẻ và khai thác chung.
k) An toàn: Kiến trúc có phương án đảm bảo an toàn thông tin cho từng thành phần, tầng, cũng như toàn bộ kiến trúc.
l) Trung lập: Không phụ thuộc nhà cung cấp các sản phẩm, công nghệ ICT, không thiên vị cũng không hạn chế bất kỳ một công nghệ, sản phẩm nào.
Mô hình tham chiếu kiến trúc ICT cho đô thị thông minh được mô tả ở Hình 1.1.
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Hình 1.1 Kiến trúc ICT tham chiếu cho đô thị thông minh

(tham khảo khuyến nghị ITU-T: [Y4400-Sup.27])

Tầng cảm biến: Tầng này bao gồm những nút đầu cuối và các mao mạch (capilary network). Các nút đầu cuối như thiết bị cảm biến, camera, đầu đọc RFID, mã Bar code, QR code, thiết bị định vị GPS... được sử dụng để cảm nhận môi trường vật lý. Các thiết bị này cung cấp khả năng thu thập những thông tin phục vụ cho việc theo dõi và điều khiển cơ sở hạ tầng vật lý của đô thị. Các nút đầu cuối trong tầng cảm biến được kết nối đến tầng mạng bằng cách kết nối trực tiếp hoặc thông qua mạng cảm biến.
Tầng mạng: Tầng mạng bao gồm các loại hình mạng khác nhau được cung cấp bởi các nhà mạng viễn thông, hoặc mạng truyền thông riêng của doanh nghiệp.
Tầng Dữ liệu và Hỗ trợ ứng dụng: Tầng này bao gồm trung tâm dữ liệu của đô thị và những thành phần được thiết lập để phục vụ cho các quá trình xử lý dữ liệu và hỗ trợ ứng dụng. Tầng này phải đảm bảo khả năng hỗ trợ cho các ứng dụng và dịch vụ đa dạng của đô thị ở các mức độ khác nhau.
Tầng ứng dụng: Tầng này bao gồm các ứng dụng khác nhau để quản lý đô thị và cung cấp các dịch vụ cho người dân.
Khối Vận hành, quản trị và đảm bảo an toàn thông tin: Khối này cung cấp các hoạt động vận hành, quản trị, bảo trì, theo dõi và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống ICT của Đô thị thông minh.
Các giao diện kết nối giữa các tầng với nhau cần được xác định để truyền thông và trao đổi thông tin dữ liệu giữa các tầng.
Giao diện 1: Là giao diện kết nối giữa cơ sở hạ tầng vật lý thành phố với tầng cảm biến. Giao diện này cho phép các thiết bị cảm biến của thành phố trao đổi dữ liệu và tín hiệu điều khiển giữa các nút đầu cuối trong tầng cảm biến với cơ sở hạ tầng vật lý của đô thị.
Giao diện 2: Là giao diện kết nối giữa các nút đầu cuối trong tầng cảm biến với tầng mạng trong trường hợp các nút cuối này giao tiếp trực tiếp với tầng mạng mà không qua mạng cảm biến.
Giao diện 3: Là giao diện kết nối giữa mạng cảm biến ở tầng cảm biến với tầng mạng. Trong trường hợp này, mạng cảm biến tập hợp các dữ liệu từ các nút đầu cuối cảm biến và kết nối với mạng truyền thông.
Giao diện 4: Là giao diện kết nối giữa tầng Mạng và tầng Dữ liệu và Hỗ trợ ứng dụng. Giao diện này cho phép truyền thông giữa trung tâm dữ liệu và các tầng thấp hơn để có thể thu thập được dữ liệu qua mạng truyền thông.
Giao diện 5: Là giao diện kết nối giữa tầng Dữ liệu và Hỗ trợ ứng dụng với tầng Ứng dụng, cho phép các ứng dụng nhận được dữ liệu và các thông tin hỗ trợ để thực hiện ứng dụng. Nó cũng cho phép các ứng dụng được tích hợp trao đổi dữ liệu qua tầng Dữ liệu và Hỗ trợ ứng dụng.
Giao diện 6: Là giao diện kết nối giữa Khối vận hành, quản trị và đảm bảo an toàn thông tin với các tầng đã nêu trên. Giao diện này cho phép các module tương ứng trao đổi luồng dữ liệu và luồng thông tin điều khiển để phục vụ cho việc vận hành, quản trị, bảo trì, theo dõi và an toàn thông tin.
1.2. Mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh

Một đặc tính quan trọng của các đô thị thông minh là khả năng các phần tử hệ thống phải có khả năng liên thông về dữ liệu. Mô hình khái niệm đô thị thông minh (SCCM) định nghĩa một mô hình khái niệm và đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng nó để cải thiện khả năng liên thông đối với dữ liệu được tạo ra, được sử dụng và được duy trì bởi đô thị trong tất cả các lĩnh vực.

Dữ liệu là một tài nguyên có thể chuyển dịch dịch năng lực của một đô thị, cho phép phát triển các hệ thống và các dịch vụ và hỗ trợ các quyết định thông tin. Tuy nhiên, những người đưa ra quyết định và các công dân không có các chuyên gia cần thiết và dường như dựa vào các chuyên gia dữ liệu để cung cấp các lợi ích nhận được từ dữ liệu để đáp ứng các mục tiêu của đô thị.
Dữ liệu thường được đánh nhãn sử dụng ngôn ngữ và các thuật ngữ từ lĩnh vực ban đầu thu thập dữ liệu để cung cấp dịch vụ. Ví dụ, lĩnh vực sức khỏe có thể tham chiếu tới một bệnh nhân và một kế hoạch chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ xã hội có thể tham chiếu tới một khách hàng, lĩnh vực giáo dục có thể tham chiếu tới một học sinh và một chương trình giảng dạy, và lĩnh vực giao thông vận tải có thể tham chiếu tới một hành khách và một lịch trình di chuyển. Mỗi lĩnh vực có các mô hình và các thuật ngữ riêng của mình cho phép dữ liệu có thể được khai phá và được hiểu trong lĩnh vực đó, do đó tạo thành trở ngại trong việc liên kết dữ liệu với các lĩnh vực khác.

Mô hình khái niệm đô thị thông minh SCCM giải quyết vấn đề thiếu liên kết hoạt động giữa các lĩnh vực bằng cách định nghĩa một khung các khái niệm và các quan hệ có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu từ lĩnh vực bất kỳ. Việc ánh xạ các thuật ngữ từ nhiều lĩnh vực tới SCCM cung cấp cơ sở cho việc khai phá và chia sẻ dữ liệu về cùng đối tượng, từ nhiều nguồn.

Việc chia sẻ dữ liệu trong đô thị yêu cầu nhiều hơn khả năng liên kết được bao gồm bởi SCCM. Ví dụ, việc đảm bảo sự tuân thủ, riêng tư, bảo mật, toàn vẹn, khả dụng và chất lượng dữ liệu cũng cần được xem xét bởi những người đưa ra quyết định. Ví dụ, luật bảo vệ dữ liệu và sự cung cấp cho sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ tác động tới một số quan hệ có cấu trúc giữa dữ liệu từ các hệ thống khác nhau thực hiện chia sẻ này.

SSMCM tập trung vào ngữ nghĩa của dữ liệu, cung cấp hướng dẫn về quản trị chương trình đô thị thông minh và quản lý các tài sản dữ liệu trong đô thị, là công cụ để hỗ trợ thực hiện điều này.

Chú ý rằng người đưa ra quyết định liên quan đến sự phát triển hệ sinh thái dữ liệu hỗ trợ sự phát triển của đô thị. Trong ngữ cảnh hiện nay, các tập dữ liệu thường được tạo ra bởi một tổ chức cho một mục đích xác định và tiềm năng cho việc sử dụng lần thứ hai không bị hạn chế.

SCCM thúc đẩy các thảo luận giữa những người đưa ra quyết định từ mỗi lĩnh vực và các chuyên gia xây dựng và thiết kế các hệ thống và các dịch vụ, cho phép đô thị thực hiện chức năng. Các phần tử của SCCM có thể hình thành cơ sở cho các thảo luận này, bằng cách đồng chỉnh các ontology để khai phá dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau về cùng đối tượng hoặc có quan hệ theo một phương thức hữu ích. Sử dụng SCCM theo thời gian có thể làm tăng kỹ năng dữ liệu cho những người không phải chuyên gia, cho phép giá trị trong dữ liệu đô thị hơn nữa không bị khóa, và có thể được tái sử dụng, hoặc ở dạng gốc của nó hoặc dạng sâu mong muốn.

Mỗi đô thị dường như có phương pháp riêng để tổ chức dữ liệu của mình, phản ánh các ưu tiên và nhu cầu cầu đô thị, và các đơn vị và con người tham gia. Một hệ sinh thái dữ liệu rộng lớn toàn đô thị dựa trên SCCM, kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, để đem lại lợi ích cho đô thị và người dân có thể hỗ trợ việc tái sử dụng dữ liệu để cải thiện các dịch vụ và đạt được cái nhìn sâu về chất lượng sống của các công dân của đô thị.

SCCM thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ đô thị và khuyến khích những người quyết định khai thác việc tái sử dụng dữ liệu như là tài nguyên để phát triển định hướng tương lai của các hệ thống và các dịch vụ. Phương pháp này có thể hỗ trợ các tổ chức phát triển một viễn cảnh tương lai dựa trên sự liên thông về dữ liệu và một phương pháp phù hợp không chỉ ở các đô thị mà còn ở các nơi mà nhiều tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ tới nhiều cộng đồng trong một địa điểm.

SCCM giả thiết rằng dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc hiện diện trong một đô thị và có thể được mô hình hóa sử dụng các khái niệm được mô tả.

Bốn cách nhìn cơ bản được giả thiết được yêu cầu khi chia sẻ dữ liệu trong đô thị là:

- Cách nhìn vận hành: Kiểm tra các đặc tính của các đối tượng như các tòa nhà, các cộng đồng và các tổ chức, sử dụng dữ liệu để chứng minh và cải thiện giá trị của nó cho đô thị;

- Cách nhìn trầm trọng: Giám sát thời gian thực các sự kiện và các trường hợp hiện tại, bao gồm tất cả các tổ chức phù hợp từ các lĩnh vực, làm việc với nhau để đạt được kết quả hoặc đáp ứng mong muốn;

- Cách nhìn phân tích: Khai thác hệ sinh thái dữ liệu để xác định các mẫu, các tương quan và các dự đoán. Điều này cho phép phát triển hoặc cải tiến các hệ thống hoặc dịch vụ, tác động đến việc đánh giá các thay đổi đề nghị cho các hệ thống hoặc các dịch vụ, hoặc chứng tỏ các thách thức và các cơ hội cho đô thị; và

- Cách nhìn chiến lược: Phương pháp kiểm tra các kết quả liên quan đến các mục tiêu chiến lược, các quyết định và các kế hoạch.

SCCM phù hợp với cả dữ liệu mở, được chia sẻ bởi giấy phép mở, và dữ liệu kín, trong đó bảo mật và sự riêng tư của nội dung được bảo vệ. Khi cùng mô hình khái niệm được áp dụng, có thể theo dõi các thống kê và các phân tích đạt được từ dữ liệu khai thác và quan sát tác động của các quyết định chiến lược.
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Hình 1.2 Các cách nhìn và một số khái niệm SCCM

Hình 1.2 mô tả bốn mức cách nhìn được mô tả trong đô thị, mô tả các cách nhìn được biểu diễn và có thể được lưu trữ và được sử dụng theo nhiều phương thức. Sự biểu diễn khớp nhau được trình bày để mô tả đặc tính hay thay đổi của dữ liệu trong đô thị, khuyến khích sự phát triển và sử dụng được tất cả các cách nhìn có thể đạt được từ dữ liệu đô thị.

Hình 1.2 cũng minh họa một số khái niệm SCCM và phương thức chúng được biểu diễn để cho phép nhận được cách nhìn và hành động tiếp theo được thực hiện sử dụng dữ liệu.
SCCM được giả thiết được sử dụng cho các luồng dữ liệu không có cấu trúc và dữ liệu bán cấu trúc cũng như dữ liệu có cấu trúc hiện nay đang có trong nhiều đô thị và tổ chức. SCCM bao gồm dữ liệu hữu ích như:

- CHỈ SỐ: Hệ thống giao thông công cộng phải đối mặt với vấn đề có khoảng nửa triệu chuyến đi mỗi ngày trong đô thị.

- GIẢ THIẾT:

+ Có thể có thêm 150,000 người trong đô thị vào năm 2031.

+ Dự đoán rằng tổng nhu cầu di chuyển ở hệ thống vận tải công cộng có thể tăng lên 4 triệu chuyến đi mỗi ngày vào năm 2031.

- MỤC TIÊU:

+ Ít ô tô trên đường hơn hiện nay, mặc dù dân số tăng đáng kể.

+ Hệ thống giao thông công cộng cho phép người dân dễ dàng và nhanh chóng di chuyển đến tất cả các khu vực trong đô thị.

+ Các con đường an toàn hơn cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Làm cho dữ liệu khả dụng, sử dụng SCCM, cho phép các tổ chức trong đô thị liên kết hợp tác, chẳng hạn bằng cách chia sẻ các GIẢ THIẾT hoặc các MỤC TIÊU để đạt được cách nhìn chiến lược.
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Hình 1.3 Khái niệm và quan hệ trong SCCM

Cách nhìn chiến lược cũng có thể đạt được sử dụng cách nhìn vận hành từ các cảm biến trong đô thị, chẳng hạn dữ liệu liên quan đến tốc độ trung bình của lưu lượng giao thông ở một vị trí trong một giai đoạn thời gian, dữ liệu này sẽ được biểu diễn trong SCCM như sau:

Một QUAN SÁT của các tốc độ trung bình (các TRẠNG THÁI) của lưu lượng giao thông (SỰ TRỪU TƯỢNG) ở một vị trí (ĐỊA ĐIỂM).

Để đạt được cách nhìn trầm trọng, một luồng Twitter cũng có thể được sử dụng sau xử lý có thể bao gồm các đầu vào như:

“@cityX bị tắc nghẽn giao thông trong một giờ ở trung tâm thành phố” được tạo ra_vào thời điểm Fri Jul 20 15:20:00 +0000 2014
“@cityX nơi xe buýt bị mắc kẹt” được tạo ra_vào thời điểm Fri Jul 20 15:20:54 +0000 2014
“@cityX nơi lại có thể đỗ xe!” được tạo ra_vào thời điểm Fri Jul 20 15:21:03 +0000 2014
Các đô thị có thể chọn Twitter xác định điều khiển cho phép các công dân đóng góp vào cách nhìn trầm trọng của đô thị.

Sau khi phân tích cảm tính luồng Twitter, cách nhìn trầm trọng có thể được biểu diễn trong SCCM như sau:

Số lượng người tham gia giao thông (CỘNG ĐỒNG) không thỏa mãn (CHỈ SỐ).

Việc chia sẻ dữ liệu để đạt được lợi ích là trái tim của sự khát vọng của đô thị thông minh. Dữ liệu có thể được sử dụng theo thời gian thực, từ các cảm biến và theo vết các thiết bị, thông qua việc sử dụng dữ liệu để phát triển các kế hoạch dài hạn để cải thiện phúc lợi của các công dân và các doanh nghiệp.

Sự gắn kết của lĩnh vực tư nhân thường cần thiết cho sự khởi đầu đô thị thông minh. Quan trọng là các đơn vị lĩnh vực tư nhân nhận ra rằng sự tham gia của mình có thể cung cấp dữ liệu cho các kiểm soát lĩnh vực công (ví dụ, luật bảo vệ dữ liệu).

Phương pháp truyền thông để chia sẻ dữ liệu yêu cầu các tổ chức tạo ra các thỏa thuận riêng rẽ cho mỗi khởi đầu mà dữ liệu được chia sẻ. Khi một tổ chức đơn cần chia sẻ dữ liệu từ nhiều nguồn, điều này có thể yêu cầu nhiều thỏa thuận, các quan hệ, các định dạng dữ liệu và các từ vựng.

Một đô thị thông minh bao gồm các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực, được thúc đẩy bởi sự chia sẻ dữ liệu, dựa trên một khung chung nghĩa của dữ liệu và việc sử dụng nhất quán các định danh và các phân loại. Các đô thị tổ chức theo cách thức này có thể đạt được các lợi ích sau:

- Chi phí giảm do nhu cầu thu thập lại và kiểm tra dữ liệu bị loại bỏ;

- Các hệ thống đô thị được tích hợp và các dịch vụ được điều khiển bởi dữ liệu;

- Hiểu biết chung về các nhu cầu của các cộng đồng;

- Các mục tiêu được chia sẻ, được phát triển liên kết và được chứng minh sử dụng dữ liệu;

- Các công dân và các cộng đồng được cam kết và được cho phép;

- Rõ ràng trong việc đưa ra quyết định;

- Phát triển các mô hình đối tác;

- Các doanh nghiệp và các cộng đồng đồng sáng tạo phát triển; và

- Kết quả là, chất lượng sống của công dân đô thị được cải thiện.

1.3. Tình hình tiêu chuẩn hoá trên thế giới liên quan đến mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh
1.3.1. BSI PAS
Các công nghệ đô thị thông minh dựa trên hạ tầng số và các dịch vụ số cung cấp một phương thức tiềm năng để giám sát và quản lý tài nguyên vật lý và xã hội trong đô thị. Các công nghệ số có thể thu thập lượng đủ lớn dữ liệu để hỗ trợ rất gần sự phù hợp của sự cung cấp khả dụng đối với các yêu cầu nhu cầu. Việc sử dụng các thông tin lịch sử để tương quan với các sự kiện thực cũng có thể thông báo về sự phản ứng tức thì trong đó các tập dữ liệu ánh xạ điều này với sự kiện lịch sử trước đó. Các truyền thông mới tiềm năng từ các cảm biến trong các tòa nhà, trên dường và các phần tử khác của đô thị và sự chia sẻ dữ liệu giữa các kênh phân phát dịch vụ, nếu được tích hợp, sẽ cho phép đô thị cải thiện các dịch vụ, giám sát và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên và phản ứng tới thông tin thời gian thực.

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến các đô thị thông minh, Viện các tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đã phát triển một chiến lược các tiêu chuẩn cho các đô thị thông minh ở Anh. Chiến lược xác định vai trò của các tiêu chuẩn trong việc thúc đẩy sự thực hiện các đô thị thông minh và cung cấp sự đảm bảo cho các công dân rằng các rủi ro sẽ được quản lý phù hợp. Trong phát triển chiến lược các tiêu chuẩn cho các đô thị thông minh, BSI đã đánh giá lại các tiêu chuẩn hiện nay, phân tích khoảng trống và lấy ý kiến công khai dải rộng để mô tả các vấn đề mà các đô thị gặp phải trong thực hiện các giải pháp đô thị thông minh. Bốn vấn đề cơ bản xuất hiện bao gồm:

- Phương thức các nhà quản trị đô thị thiết lập các mục tiêu của mình cho các đô thị thông minh và tiến trình đo đánh giá.

- Phương thức các đô thị có thể tạo ra sự hiểu biết được chia sẻ để cung cấp tầm nhìn.

- Phương thức thông tin có thể được thu nhận và được chia sẻ giữa hạ tầng và các dịch vụ.

- Các rủi ro trong việc hướng tới các dịch đô thị thông minh và phương thức các rủi ro này được quản lý.

Để giải quyết các thách thức này, BSI đã thiết lập nhóm khuyến nghị đô thị thông minh cung cấp tầm nhìn chiến lược toàn diện cho chương trình các tiêu chuẩn BSI và đặc biệt là nhu cầu các tiêu chuẩn của các nhà quản trị đô thị. Nhóm này được hỗ trợ bởi ủy ban liên hoạt động cho các hoạt động tiêu chuẩn liên quan đến các khía cạnh thông tin và công nghệ của các đô thị thông minh. Nhóm khuyến nghị đã xác định một số hoạt động dựa trên tiêu chuẩn cơ bản hầu hết hữu ích trong việc hỗ trợ các đô thị trở nên thông minh hơn. Nhóm khuyến nghị đã tập trung vào hai hoạt động dựa trên tiêu chuẩn chính quan trọng là:

- Hoạt động thúc đẩy các sản phẩm và các dịch vụ đô thị thông minh

- Hoạt động đảm bảo rằng sự phát triển đô thị thông minh được xây dựng dựa trên một nền tảng bền vững.

Dải các tiêu chuẩn là cần thiết để hỗ trợ đô thị thông minh đáp ứng tiềm năng của mình. Các tiêu chuẩn này đang được phát triển để giải quyết các vấn đề ở các mức khác nhau, từ sự ra quyết định ở mức đô thị tới sự liên kết hoạt động của các thiết bị xác định. Các tiêu chuẩn dựa trên các nguyên tắc có thể cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ nhà quản trị đô thị xác định các mục tiêu của mình. Các tiêu chuẩn chất lượng có thể hỗ trợ nhà quản trị đô thị đạt được các dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ các mục tiêu này. Và các tiêu chuẩn liên kết hoạt động có thể đảm bảo rằng dữ liệu thu nhận được ở hạ tầng của đô thị và các hệ thống là phù hợp để sử dụng trong dải các kênh phân phát dịch vụ. Hình 1.4 mô tả tổng quan các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa hiện nay của BSI. Hình 1.5 mô tả chương trình làm việc của BSI.
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Hình 1.4 Các tiêu chuẩn phát triển bởi BSI PAS
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Hình 1.5 Chương trình làm việc của BSI PAS

BSI đã xuất bản tập các tiêu chuẩn về đô thị thông minh, có thể phân thành hai loại. PAS (đặc tả khả dụng công khai) là tài liệu tiêu chuẩn dựa trên sự đồng thuận, có thể khởi đầu bởi tổ chức bất kỳ hợp tác với BSI. Các tài liệu PAS như đưới dây khởi đầu bởi sự hợp tác với BIS. Các tài liệu tiêu chuẩn này đáp ứng các yêu cầu xuất hiện của lĩnh vực đô thị thông minh sử dung quá trình liên kết về sự chia sẻ tri thức và nhất quán xây dựng xung quang các giải pháp chính xác. Với PD (tài liệu được xuất bản), không cần thiết có mức độ tư vấn công khai và nhất quán tương tự, trong nhiều trường hợp các tài liệu này là tạm thời và cần được phát triển thêm trên cơ sở trải nghiệm đạt được trong một hoặc hai năm đầu sử dụng.

Tiêu chuẩn PAS 180 Smart cities – vocabulary 
Tiêu chuẩn này cung cấp các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong đô thị thông minh. Từ vựng hỗ trỡ cải thiện truyền thông và hiểu biết về đô thị thông minh bằng cách cung cấp ngôn ngữ chung.

Tiêu chuẩn PAS 181 Smart city framework 
Tiêu chuẩn này thiết lập khung thực tế tốt cho các nhà lãnh đạo đô thị để phát triển, đồng ý và cung cấp các chiến lược đô thị thông minh có thể hỗ trợ sự chuyển dịch khả năng của đô thị đáp ứng các thách thức trong tương lai và cung cấp các khát vọng tương lai. Hướng dẫn không định mô tả một mô hình phù hợp tất cả cho tương lai các đô thị nhưng tập trung vào việc cho phép các quá trình mà việc sử dụng sáng tạo công nghệ và dữ liệu, cùng với thay đổi về tổ chức có thể hỗ trợ cung cấp các tầm nhìn phong phú cho các đô thị tương lai theo các phương thức hiệu quả hơn và bền vững. Trung tâm của khung đô thị thông minh (SCF) là sự nhấn mạnh mạnh mẽ về lãnh đạo và quản trị, văn hóa, sự phát triển mô hình kinh doanh và vai trò tích cực của tất cả các bên trong việc tạo ra, cung cấp và sử dụng các không gian và các dịch vụ đô thị.

Tiêu chuẩn PAS 182 Smart city concept model 
Hướng dẫn này thiết lập một mô hình dữ liệu khắc phục các trở ngại trong việc thực hiện các khái niệm đô thị thông minh, bao gồm sự liên kết hoạt động của các hệ thống và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức. Tiêu chuẩn thiết lập một khung liên kết hoạt động trong đó thông tin có thể được chia sẻ và được hiểu. Tiêu chuẩn hướng đến các tổ chức cung cấp các dịch vụ tới các cộng đồng trong các đô thị, và quản lý dữ liệu kết quả cũng như những người đưa ra quyết định và các nhà phát triển chính sách trong các đô thị.

Tiêu chuẩn PAS 183 Smart Cities – guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services 
Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập khung đưa ra quyết định cho việc chia sẻ dữ liệu và các dịch vụ thông tin trong các đô thị thông minh. Tiêu chuẩn hướng đến những người đưa ra quyết định trong các đô thị thông minh từ các lĩnh vực công, tư và bên thứ ba. Nó cũng là sự quan tâm cho các tổ chức trong đô thị muốn chia sẻ dữ liệu.

Tiêu chuẩn PAS 184 Smart Cities – Developing project proposals for delivering smart city solutions

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn thực tế về phương thức phát triển các đề nghị dự án cho các giải pháp đô thị thông minh, sử dụng các trường hợp nghiên cứu để minh họa thực tế tốt trong đô thị thông minh. Nội dung phản ánh thực tế tốt hiện nay như được mô tả bởi dải rộng các nhà thực hiện trong lĩnh vực công, tư nhân và tự nguyện tham gia vào việc phát triển các giải pháp đô thị thông minh.

Tiêu chuẩn PD 8100 Smart city overview 
Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn đơn giản và có thể truy cập cho các nhà thực hiện đô thị thông minh. Nó được thiết kế để hỗ trợ tìm thấy các tiêu chuẩn phù hợp với những gì đang làm và bao gồm các minh họa hỗ trợ bằng khả năng đọc và tác động của văn bản. Nó cũng đủ chặt chẽ được sử dụng bởi các chuyên gia tiêu chuẩn trong việc cung cấp bản soạn thảo mức cao của một kiến trúc tham chiếu cho các đô thị thông minh.

Tiêu chuẩn PD 8101 – Smart city planning guidelines 
Tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn cần thiết để lập kế hoạch cho sự phát triển mới để hỗ trợ các kế hoạch đô thị thông minh cho một khu vực xác định. Nó cung cấp tổng quan về các vấn đề cơ bản cần được xem xét, cũng như hướng dẫn chi tiết hơn về các vấn đề được xác định ưu tiên. Tiêu chuẩn hướng tới sử dụng bởi nhà quản trị địa phương lập kế hoạch và các nhân viên để cung cấp thực tế tốt trong ngữ cảnh và khuyến nghị các công cụ có thể sử dụng để thực hiện thực tế tốt này.

Bảng 1.1 Các tiêu chuẩn đô thị thông minh phát triển bởi BSI PAS

	1
	BSI-PAS 180:2014
	Smart cities. Vocabulary

	2
	BSI-PD 8100:2015
	Smart cities overview. Guide

	3
	BSI-PD 8101:2014
	Smart cities. Guide to the role of the planning and development process

	4
	BS 8904:2011
	Guidance for community sustainable development

	5
	BSI-PAS 181:2014
	Smart city framework

	6
	BSI-PAS 182:2014
	Smart city data concept model

	7
	BSI-PAS 183:2017
	 Smart Cities – guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services

	8
	BSI-PAS 184:2017
	Smart Cities – Developing project proposals for delivering smart city solutions

	9
	BSI-PAS 185:2017
	Smart Cities. Specification for establishing and implementing a security-minded approach


Tiêu chuẩn PAS 182 - Smart city data concept model

PAS 182 ra đời để khắc phục các trở ngại trong việc thực hiện các khái niệm đô thị thông minh, bao gồm sự liên kết hoạt động của các hệ thống và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức. Tiêu chuẩn này phát triển các khái niệm từ mô hình khái niệm lĩnh vực công (PSCM), hướng tới cung cấp cơ sở cho việc liên kết nối ở mức ontology lớp trên và mô tả chi tiết về mô hình khái niệm đô thị thông minh (SCCM).

Tiêu chuẩn PAS này thiết lập khung liên kết hoạt động cho các đô thị thông minh, trong đó:

- Thông tin có thể được chia sẻ và được hiểu giữa các tổ chức và con người ở mỗi mức;

- Việc thu nhận dữ liệu ở mỗi lớp có thể được liên kết ngược với dữ liệu ở lớp trước (các giả thiết dựa trên quyết định được thực hiện);

- Tác động của quyết định có thể được quan sát ngược trở lại trong dữ liệu vận hành.

Mô hình khái niệm đô thị thông minh cung cấp một khung có thể chuẩn hóa và phân loại thông tin từ nhiều nguồn, do đó các tập dữ liệu có thể được khai phá và được kết hợp để nhận được bức tranh tốt hơn về các nhu cầu và phản ứng của các cư dân trong đô thị. Ví dụ, dữ liệu được giữ bởi dịch vụ cháy khi xảy ra cháy có thể được kết hợp với dữ liệu nhân khẩu học và thông tin về trạng thái người chiếm giữ các đặc tính để cho phép phân phát thiết bị phát hiện cháy trong các khu vực rủi ro lớn nhất. Phương thức tương tự cũng có thể được áp dụng bởi các doanh nghiệp để mở dữ liệu được cung cấp trong đô thị cũng như các tập dữ liệu được lưu giữ trung tâm, cho phép phát triển các dịch vụ và các ứng dụng mới.

SCCM không thay thế các mô hình hiện tại, mà chỉ ánh xạ đơn giản từ một mô hình nội bộ tới một mô hình cha, các câu hỏi có thể được đưa ra về dữ liệu trong phương thức mới và liên kết. PAS hướng tới các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho các cộng đồng trong đô thị, và quản lý dữ liệu kết quả cũng như những người đưa ra quyết định và những nhà phát triển chính sách trong đô thị.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất cho các đô thị thông minh là sự liên kết hoạt động giữa các hệ thống và dịch vụ riêng rẽ. Các tiêu chuẩn có thể hỗ trợ để xác định phương thức tốt nhất để đạt được sự liên kết hoạt động, không chỉ ở mức kỹ thuật mà còn ở mức chiến lược và mức quá trình.

Yêu cầu cơ bản cho điều này là sự chia sẻ thông tin giữa các hệ thống khác nhau. Điều này thực hiện khó do nhiều định dạng và sơ đồ dữ liệu khác nhau được sử dụng để thu thập và lưu trữ dữ liệu trong một đô thị.

Tiêu chuẩn PAS 182 cung cấp một phương pháp để biên dịch các thuật ngữ được sử dụng trong các hệ thống đô thị khác nhau thành ontology mức cao cho phép dữ liệu được tập hợp cùng nhau để cung cấp tổng quan về tất cả các sự kiện đang xảy ra trong đô thị.

PAS 182 thúc đẩy các thảo luận giữa những người quyết định từ mỗi lĩnh vực và các chuyên gia thực hiện xây dựng và thiết kế các hệ thống và các dịch vụ cho phép đô thị thực hiện chức năng. Các phần tử của mô hình có thể hình thành cơ sở cho các thảo luận bằng cách đồng chỉnh các ontology để khai phá dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau về cùng đối tượng hoặc có quan hệ theo phương thức hữu ích.

Mô hình định nghĩa chuỗi gồm 27 khái niệm có thể được sử dụng để mô tả các thực thể thường điển hình bao gồm trong dữ liệu đô thị và làm rõ vị trí các khái niệm này được liên kết cho các kịch bản đô thị. Mỗi khái niệm được lựa chọn phù hợp trong việc mô tả dữ liệu có giá trị để chia sẻ trong đô thị và áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

Các ví dụ về các khái niệm trong mô hình bao gồm:

- Community: Một nhóm người và/hoặc tổ chức chia sẻ các đặc tính chung như địa điểm, hoàn cảnh,…;

- Assumption: Một trạng thái được dự đoán hoặc được giả thiết;

- Objective: Kết quả đạt được bởi một tác nhân;

- Service: Năng lực tiến hành một hoặc nhiều phương pháp.

Với sự hiểu biết chung các khái niệm này, người quyết định có thể chia sẻ và tái sử dụng thông tin. Sử dụng các khái niệm trên, các tổ chức bất kỳ có thể xuất bản thông tin về:

- Các dịch vụ mà họ cung cấp;

- Các cộng đồng mà họ phục vụ;

- Các giả thiết mà họ thực hiện về các cộng đồng này;

- Phương thức họ có các mục tiêu xác định, ảnh hưởng đến thiết kế các dịch vụ.

Nếu được kết hợp theo một phương thức có tổ chức và được hiểu phổ biến, thông tin này có thể tạo thành một tài nguyên khai thác có giá trị cho các công dân của đô thị và là cơ sở cho việc liên kết và phát triển trong sử dụng các tài nguyên của đô thị. Mỗi khái niệm có một định nghĩa, một số chú ý giải thích, các ví dụ cách thức khái niệm có thể đặc trưng trong dữ liệu đô thị và một sơ đồ mô tả cách thức nó quan hệ với các khái niệm khác trong mô hình.

Tiêu chuẩn PAS 183 cung cấp hướng dẫn hữu ích để hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu được quản lý giữa các tổ chức trong đô thị và các thực thể khác. TC 268 của ISO bắt đầu làm việc về tiêu chuẩn mới liên quan đến trao đổi dữ liệu và chia sẻ cho các hạ tầng cộng đồng thông minh.
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Hình 1.6 Tiêu chuẩn PAS 182 mô tả khung các khái niệm và các quan hệ có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu từ lĩnh vực bất kỳ
PAS 183:2017 Smart Cities – guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services
Tiêu chuẩn này được phát triển để hỗ trợ phương pháp rõ ràng khi đưa ra các quyết định. Việc tạo ra các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu xác định có thể hỗ trợ những người làm quyết định nhận ra đầy đủ các lợi ích và giá trị của dữ liệu và các dịch vụ thông tin trong một đô thị. Hiện nay, dữ liệu hầu hết được sử dụng cho các mục đích cụ thể của các đô thị, thường liên quan đến nhiệm vụ công, với giá trị chia sẻ dữ liệu nhưng được khai thác đầy đủ và được thực hiện bởi các đô thị. Dữ liệu chưa được xem rộng rài là tài sản cần thiết có thể được sử dụng để chuyển đổi một đô thị. Có tiềm năng cho dữ liệu để cung cấp cơ sở cho các mô hình thương mại mới trong các đô thị thông minh.

Khung đưa ra quyết định cho việc chia sẻ dữ liệu có thể hỗ trợ đảm bảo rằng những người đưa ra quyết định trong đô thị trong các lĩnh vực công, tư và bên thứ ba, có toàn bộ dữ liệu tốt nhất để thực hiện quyết định. Hệ quả của việc thiếu dữ liệu hoặc sự hiểu sai dữ liệu có thể dẫn đến các tác vụ sai, đôi khi làm suy yếu các kết quả của tổ chức hoặc công chúng rộng hơn.

PAS 183 định nghĩa khung dữ liệu cho chia sẻ dữ liệu đô thị cho phép các thảo luận giữa các chuyên gia xây dựng và thiết kế các dịch vụ vật lý và số và những người đưa ra quyết định sử dụng dữ liệu để chuyển đổi đô thị của mình.

Hướng dẫn bao gồ các loại dữ liệu trong các đô thị thông minh, thiết lập dữ liệu chia sẻ văn hóa, chuỗi giá trị dữ liệu, và vai trò và trách nhiệm của nó, các mục đích sử dụng dữ liệu, đánh giá các trạng thái dữ liệu, định nghĩa các quyền truy cập dữu liệu và các định dạng dữ liệu truyền tải.

Sự liên kết dữ liệu đầy đủ yêu cầu khung dữ liệu được tạo ra qua toàn bộ phổ dữ liệu của một đô thị: dữ liệu được mở, bị đóng và được chia sẻ. Đối với một số đô thị, cũng có nhu cầu để thiết lập các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu cụ thể, đặc biệt là dữ liệu đang được chia sẻ bởi nhiều tổ chức đồng thời.

PAS 183 làm cho quá trình chia sẻ các tập dữ liệu khác nhau dễ dàng như có thể và đưa ra các hướng dẫn cho việc sử dụng phù hợp dữ liệu. PAS này cung cấp sự rõ ràng về loại dữ liệu có thể được xuất bản như dữ liệu mở có thể được chia sẻ và giữ riêng tư. Sự chia sẻ rộng dữ liệu khi có thể là cần thiết để cả nhà quản trị đô thị và các công dân thực hiện các quyết định mang thông tin về các lựa chọn mở cho họ.

1.3.2. ISO/IEC
Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization; viết tắt: ISO) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia. Được thành lập vào ngày 23 tháng 2 năm 1947, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đến 2013 hoạt động ở 164 quốc gia thành viên trên thế giới. Tổ chức này đã đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (International Electrotechnical Commission, IEC), là tổ chức chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hoá các thiết bị điện.

Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission: IEC) được thành lập năm 1906. Mục tiêu của IEC là thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện - điện tử và các vấn đề có liên quan như: chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn điện và hỗ trợ cho thông hiểu quốc tế. IEC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức tiêu chuẩn hoá và chuyên môn quốc tế như: ISO, ITU, CENELEC. Đặc biệt, giữa IEC và ISO đã thiết lập một thoả thuận về phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức. Theo thoả thuận này, phạm vi hoạt động của IEC bao gồm tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện - điện tử. ISO và IEC đã phối hợp thành lập một ban kỹ thuật hỗn hợp về công nghệ thông tin được đặt trong cơ cấu các cơ quan kỹ thuật của ISO (ISO/IEC/JTC1). Nhóm nghiên cứu về đô thị thông minh JTC 1 hiện nay có 34 quốc gia thành viên và 29 nhóm con. ISO/IEC/JTC 1 làm việc về chương trình nhằm thiết lập khung tham chiếu cho các đô thị thông minh.
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Hình 1.7 Các nhóm nghiên cứu của ISO về đô thị thông minh

Sau nhiều năm nghiên cứu và thực hiện các dự án thực trong các đô thị thông minh, sự thiếu các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trở thành vấn đề cốt lõi trong sự thành công của khái niệm đô thị thông minh và là nguyên nhân của các vấn đề liên kết nối, làm cho việc tái sử dụng các dịch vụ thông minh là không thể thực hiện được, xuất phát từ sự thiếu các thiết bị tương thích… Ở mức quản trị, một tiêu chuẩn/tầm nhìn đồng nhất sẽ cho phép các nhà quản trị đô thị chia sẻ các mục tiêu, phép đo đánh giá và thực hiện các dự án đô thị thông minh. Một trong những nỗ lực quan trọng nhất được thực hiện bởi ISO/TC 268, đô thị và cộng đồng bền vững, đã phát triển tập các tiêu chuẩn về đô thị thông minh SSC. ISO/TC 268, phát triển bền vững trong các cộng đồng, được thành lập từ các chuyên gia đô thị và tiêu chuẩn từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nhóm ISO/TC 268 chịu trách nhiệm về chuỗi các tiêu chuẩn ISO 37100 để hỗ trợ các đô thị xác định các mục tiêu bền vững và đưa các chiến lược vào địa điểm thực tế để đạt được các mục tiêu. Nhóm cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh ISO/TC 268/SC 1 hiện có 17 quốc gia thành viên và 11 quốc gia là quan sát viên.
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Hình 1.8 Nhóm làm việc TC và JTC 1 về đô thị thông minh
Các tiêu chuẩn của ISO về đô thị thông minh đã được ban hành bao gồm:
1. ISO 37100:2016 Sustainable Cities and Communities – Vocabulary

2. ISO 37106:2018 Sustainable Cities and Communities – Guidance on establishing Smart City operating models for sustainable communities

3. ISO 37120:2018 Sustainable Cities and Communities – Indicators for city services and quality of life

4. ISO/IEC 30182:2017 Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability

5. ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures — Review of existing activities relevant to metrics

6. ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use

7. ISO/DIS 37102(en) Sustainable development and resilience of communities — Vocabulary

8. ISO/TR 37121:2017 Sustainable development in communities — Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities

9. ISO 37122:2019 Indicators for Smart Cities

10. ISO 37123:2019 Indicators for Resilient Cities

11. ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures — Principles and requirements for performance metrics

12. ISO/TR 37152:2016 Smart community infrastructures — Common framework for development and operation

13. ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures — Review of existing activities relevant to metrics

14. ISO 37153:2017 Maturity model for assessment and improvement

15. ISO/IEC 30145-1:2021 Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 1: Smart city business process framework

16. ISO/IEC 30145-2:2020 Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 2: Smart city knowledge management framework

17. ISO/IEC 30145-3:2020 Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 3: Smart city engineering framework

18. ISO/IEC 30146:2019 Smart city ICT indicators

19. ISO/DIS 37156(en) – Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures
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Hình 1.9 Các tiêu chuẩn ISO về đô thị thông minh

Trong lĩnh vực liên thông dữ liệu, tiêu chuẩn được xuất bản năm 2017 bởi nhóm ISO/JTC1/WG 11 là ISO/IEC 30182:2017 Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability. Vai trò và sự liên kết của tiêu chuẩn ISO/IEC 30182 và các tiêu chuẩn đô thị thông minh khác mô tả ở Hình 1.10
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Hình 1.10 Vai trò và liên kết của ISO/IEC 30182 

với các tiêu chuẩn đô thị thông minh khác

ISO/IEC 30182:2017 mô tả và đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm đô thị thông minh (SCCM) có thể cung cấp cơ sở cho việc liên kết hoạt động giữa các hệ thống phần tử của một đô thị thông minh bằng cách đồng chỉnh các ontology trong sử dụng giữa các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

+ Các khái niệm (ví dụ TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM, CỘNG ĐỒNG, HẠNG MỤC, CHỈ SỐ, DỊCH VỤ, TÀI NGUYÊN); và

+ Các quan hệ giữa các khái niệm (ví dụ TỔ CHỨC có các TÀI NGUYÊN, SỰ KIỆN ở một ĐỊA ĐIỂM).

SCCM không thay thế các mô hình hiện tại nhưng bằng cách ánh xạ từ một mô hình nội bộ tới một mô hình cha, các câu hỏi có thể đưa ra về dữ liệu theo phương thức mới và liên kết.

ISO/IEC 30182:2017 hướng tới các tổ chức cung cấp các dịch vụ tới các cộng đồng trong các đô thị và quản lý dữ liệu kết quả, cũng như những người đưa ra quyết định và các nhà phát triển chính sách trong các đô thị.

SCCM phù hợp với nơi mà các tổ chức cung cấp các dịch vụ tới nhiều cộng đồng trong một địa điểm. Nó không bao hàm các tiêu chuẩn dữ liệu phù hợp với mỗi khái niệm trong SCCM và không cố gắng liệt kê hoặc khuyến nghị các nguồn định danh hoặc các thể loại mà các đô thị ánh xạ tới SCCM.

SCCM được hình thành để truyền thông nghĩa của dữ liệu. Nó không cố gắng để cung cấp các khái niệm để mô tả siêu dữ liệu của tập dữ liệu, ví dụ, phê chuẩn và nguồn gốc dữ liệu. SCCM bao gồm sự liên kết hoạt động về ngữ nghĩa, tức là, định nghĩa nghĩa của dữ liệu, đặc biệt từ nhiều nguồn. Nó không bao gồm các trở ngại khác trong việc liên thông dữ liệu.

SCCM giải quyết vấn đề thiếu sự liên kết hoạt động giữa các lĩnh vực của đô thị bằng cách định nghĩa một khung các khái niệm và các quan hệ có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu từ lĩnh vực bất kỳ. Việc ánh xạ các thuật ngữ từ nhiều lĩnh vực tới SCCM cung cấp cơ sở cho việc khai phá và chia sẻ dữ liệu về cùng đối tượng, từ nhiều nguồn.

Một trong những mục tiêu của tiêu chuẩn quốc tế là tìm kiếm bên ngoài việc sử dụng dữ liệu hiện tại như là sự thúc đẩy các dịch vụ đô thị. Mục đích là để khuyến khích những người đưa ra quyết định khai thác sự tái sử dụng dữ liệu như là tài nguyên để phát triển định hướng tương lai của các hệ thống và các dịch vụ. Bằng cách khai thác một số tầm nhìn sâu khác nhau (vận hành, quan trọng, phân tích và chiến lược), ISO/IEC 30182 phù hợp với cả dữ liệu mở (được chia sẻ bởi giấy phép mở) và dữ liệu kín (bảo mật và sự riêng tư của nội dung được bảo vệ). Khi mô hình khái niệm tương tự được áp dụng, có thể theo dõi các thống kê và các phân tích đạt được từ dữ liệu khai thác và quan sát tác động của các quyết định chiến lược.

Không có đô thị riêng rẽ nào định nghĩa tổng quát về đô thị sẽ như thế nào, không có kế hoạch duy nhất cho đô thị thông minh có thể áp dụng khắp nơi. Nhờ cung cấp mô hình khái niệm, ISO/IEC 30182 thúc đẩy sự chia sẻ các ý tưởng, thông tin và các giải pháp. Điều này sẽ cải thiện sự lưu thông, giảm ô nhiễm, thông tin nhanh hơn và an toàn hơn, con người hạnh phúc hơn, được kết nối với nhau cả về vật lý và ảo như là một cộng đồng.

ISO/IEC 30182 có những ứng dụng thế giới thực ngay tức thì và thực tế về phương thức công dân đô thị có thể sống thông minh hơn,… Đây là công cụ để thúc đẩy sự thảo luận, đã có từ hơn 10 năm, về một những điều quan trọng nhất của hành tinh chúng ta là bằng phương thức thông minh nhất nào mà con người có thể liên kết nối và sử dụng tốt nhất các tài nguyên của mình.

Mô hình khái niệm đô thị thông minh đã được phát triển để mô tả một khung trong đó dữ liệu trong đô thị, có thể được khai phá và liên kết. Mô hình phù hợp với địa điểm mà nhiều TỔ CHỨC cung cấp các DỊCH VỤ tới nhiều CỘNG ĐỒNG trong một ĐỊA ĐIỂM. Thậm chí SSCM không chỉ được áp dụng cho các đô thị, nó có thể được sử dụng mỗi khi các tổ chức muốn chia sẻ dữ liệu để đem lại lợi ích mà họ phục vụ.
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Hình 1.11 Minh họa nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 30182

1.3.3. ITU
Hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU) đã thành lập nhóm Focus Group on Smart Sustainable Cities và ITU-T Study Group 20 chuyên về các khuyến nghị cho đô thị thông minh, một số khuyến nghị đã được ban hành bao gồm:
- ITU-T Y.4200: Requirements for interoperability of smart city platforms

- ITU-T Y.4201: High-level requirements and reference framework of smart city platform

- ITU-T Y.4901/L.1601: KPIs related to the use of ICT in SSC

- ITU-T Y.4902/L.1602: KPIs related to the sustainability impacts of ICT in SSC

- ITU-T Y.4903/L.1603: KPIs for smart sustainable cities to assess the achievement of sustainable development goals

- ITU-T Y.4461: Framework of open data in smart cities
1.3.4. ETSI
Viện các tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI) là tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu chuyên về viễn thông, truyền hình và các mạng và các dịch vụ truyền thông điện tử. ETSI đã xuất bản một số tiêu chuẩn về đô thị thông minh, bao gồm:

- ETSI TS 103 463-2 Global KPIs for Sustainable Digital MultiService Areas

- ETSI TR 103 536 SmartM2M; Strategic/technical approach on how to achieve interoperability/interworking of existing standardized IoT Platforms

Nhóm ETSI Industry Specification Group ‘City Digital Profile’ sẽ phát triển một khung dựa trên tiêu chuẩn và roadmap công nghệ tương ứng, cho phép các nhà quản lý đô thị có thể cung cấp các dịch vụ tiên tiến tới người dân.

Dự án đối tác thế hệ thứ ba (3GPP) với phiên bản Rel.16 cũng tập trung vào các chức năng của các đô thị thông minh, , ETSI TS 122 261 V15.8.0: 5G;

Ủy ban tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) gần đây đã xuất bản tiêu chuẩn CEN/TC 465 ‘Sustainable and Smart Cities and Communities’.

CEN/TC 428 đã xuất bản tiêu chuẩn EN16234-1: DevOps expert role.

2. Đánh giá hiện trạng và nhu cầu chuẩn hoá về mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh ở Việt Nam

2.1. Hiện trạng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam
Dựa trên chủ trương xây dựng các đô thị thông minh của Chính phủ, một số đô thị ở Việt Nam cũng đã quan tâm bắt tay vào việc xây dựng và phê duyệt các đề án, định hướng phát triển đô thị thông minh. Đến nay, sau khi giai đoạn 1 của Đề án 950 kết thúc, trên cả nước đã có 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã, đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Trong đó, có đề án, kế hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị thuộc tỉnh, điển hình như Huế (2015), Đà Nẵng (7/2016), Quảng Ninh (8/2016), TP. Hồ Chí Minh (9/2016), Cần Thơ (9/2016), Kiên Giang (huyện đảo Phú Quốc – 9/2016), Lâm Đồng  (TP. Đà Lạt – 10/2016), Bình Dương (9/2016), Thanh Hóa (TP. Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 9/2016), Hải Phòng (11/2016), Vĩnh Phúc (tháng 03/2017), Quảng Bình (TP Đồng Hới – 7/2021) … Trong quá trình đó, các công ty viễn thông, công nghệ thông tin đóng vai trò khá tích cực và quan trọng trong việc giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh cho chính quyền. Thời gian qua, có khoảng 30 tỉnh, thành phố đã tổ chức hội thảo và ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin trong và ngoài nước để xây dựng các dự án thí điểm về phát triển đô thị thông minh. Một số tỉnh lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp các giải pháp của nước ngoài như Microsoft để phối hợp tư vấn, triển khai đề án tổng hợp. Một số địa phương đã phê duyệt đề án tổng thể như Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh… Một số tỉnh, thành phố đã lập ban chỉ đạo, điều hành dự án. Nhiều tỉnh, thành phố khác thì lựa chọn triển khai thử một vài lĩnh vực đang cần như Chính phủ điện tử, y tế thông minh, giao thông thông minh… trước khi xem xét tới việc hình thành một đề án tổng thể.

Tuy nhiên, lựa chọn một chiến lược phát triển hợp lý để phát triển đô thị thông minh trên khắp cả nước có hiệu quả còn là việc cần làm rõ trong các giai đoạn sắp tới. Việt Nam với hơn 800 đô thị được chia thành 6 loại, có quy mô, tính chất khác nhau, thuộc các vùng miền có đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội rất đa dạng, thì việc lựa chọn mô hình, công nghệ, lĩnh vực, mức độ phát triển đô thị thông minh sẽ rất linh hoạt và phong phú, phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng của từng đô thị. Vì vậy, việc lựa chọn mức độ và giải pháp phát triển đô thị theo định hướng thông minh cần phù hợp với từng loại hình đô thị. Từ đó, xây dựng mô hình quản lý và cơ chế chính sách, làm nền tảng cho việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh đang là vấn đề cần làm rõ.

2.2. Tình hình tiêu chuẩn hóa đô thị thông minh tại Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng tài liệu “Hướng dẫn cho các ứng dụng ICT để phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam và khung tham chiếu cho các đô thị thông minh và bộ chỉ số KPI cho các đô thị thông minh ở Việt Nam đến năm 2025”.
- Đặc biệt, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021 đã xây dựng tài liệu “Hướng dẫn về trao đổi và chia sẻ dữ liệu hạ tầng trong đô thị thông minh”.
- Bộ Khoa học và Công nghệ đang bước đầu xây dựng các tiêu chuẩn khung đô thị thông minh trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm và các quy định của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC, BSI PAS.
Bảng 2.1. Các hướng dẫn, khung tham chiếu, 

TCVN về đô thị thông minh
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Năm

	1
	Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, Bộ TT&TT
	2019

	2
	Hướng dẫn về trao đổi và chia sẻ dữ liệu hạ tầng trong đô thị thông minh
	2021

	3
	Bộ chỉ số KPI Đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0), Công văn số 3098/BTTTT-KHCN
	2019

	4
	TCVN 37101:2018, Phát Triển Bền Vững Cho Cộng Đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
	2018

	5
	TCVN 37120:2018, Phát triển bền vững cho cộng đồng – Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị
	2018

	6
	TCVN 37150:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo
	2018

	7
	TCVN 37151:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động
	2018

	8
	TCVN 37152:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành
	2018

	9
	TCVN ISO/TR 37121:2018, Phát triển bền vững cho cộng đồng - Danh mục các hướng dẫn và cách tiếp cận hiện hành về sự phát triển bền vững và khả năng phục hồi tại các đô thị
	2018

	10
	TCVN ISO 37106:2018, Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững
	2018

	11
	TCVN 12136:2018 (PAS 181:2014, MOD), Khung thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập các chiến lược cho thành phố và cộng đồng thông minh
	2018

	12
	TCVN 12137:2017 (PAS 182:2014, MOD), Mô hình khái niệm thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập mô hình đối với khả năng liên thông dữ liệu
	2017

	13
	TCVN 12138:2018 (PD 8100:2015, MOD), Thành phố thông minh - Hướng dẫn
	2018

	14
	TCVN 12139:2018 (PD 8101:2014, MOD), Thành phố thông minh - Hướng dẫn đối với vai trò trong quá trình qui hoạch và phát triển
	2018

	15
	TCVN 12135:2018 (Smart cities - Vocabulary), Thành phố thông minh - Từ vựng
	2018

	16
	TCVN 12140:2018 (BS 8904:2011, MOD), Hướng dẫn xây dựng cộng đồng bền vững
	2018

	17
	TCVN 12874:2020, Mua sắm bền vững – Hướng dẫn
	2020

	18
	TCVN ISO 37104:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững ─ Chuyển đổi đô thị ─ Hướng dẫn thực hiện trong thực tiễn ở địa phương theo TCVN 37101
	2020

	19
	TCVN ISO 37105:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung mô tả cho các đô thị và cộng đồng
	2020

	20
	TCVN ISO 37122:2020, Cộng đồng và đô thị bền vững – Các chỉ số cho đô thị thông minh
	2020

	21
	TCVN ISO 37123:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số cho đô thị có khả năng phục hồi
	2020

	22
	TCVN ISO 37153:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Mô hình trưởng thành cho đánh giá và cải tiến
	2020

	23
	TCVN ISO 37154:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Hướng dẫn thực hành tốt trong giao thông vận tải
	2020

	24
	TCVN ISO 37157:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Giao thông vận tải thông minh cho đô thị thu gọn
	2020

	25
	TCVN ISO/TS 37107:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Mô hình trưởng thành cho các cộng đồng thông minh và bền vững
	2020


3. Lựa chọn tài liệu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh
3.1. Lý do, mục đích xây dựng tiêu chuẩn

Đô thị thông minh (Smart City) là một đô thị tiên tiến, sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các phương tiện/công cụ khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả của các hoạt động và các dịch vụ đô thị, tăng tính cạnh tranh, đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại và tương lai trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Mỗi lĩnh vực trong đô thị thông minh có các mô hình và thuật ngữ riêng cho phép dữ liệu được khai phá trong lĩnh vực đó, đây là một trở ngại trong việc liên kết dữ liệu với các lĩnh vực khác. 
Một đặc tính quan trọng của các đô thị thông minh là khả năng các phần tử hệ thống phải có khả năng liên thông về dữ liệu. Việc nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh ở Việt Nam là hết sức cần thiết, nhằm phục vụ cho việc phát triển đô thị thông minh và chuẩn hoá liên thông dữ liệu trong các đô thị thông minh ở Việt Nam. Tiêu chuẩn sẽ đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm đô thị thông minh cung cấp cơ sở cho việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống phần tử của một đô thị thông minh bằng cách đồng chỉnh các ontology sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các khái niệm và các mối quan hệ giữa các khái niệm. 
Tiêu chuẩn “Hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh” áp dụng cho các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng trong các đô thị và quản lý dữ liệu kết quả, cũng như những người đưa ra quyết định và các nhà phát triển chính sách trong các đô thị. SCCM phù hợp ở nơi có nhiều tổ chức cung cấp các dịch vụ tới nhiều cộng đồng trong một địa điểm.
Ví dụ mô tả một trường hợp cụ thể về mô hình khái niệm trong lĩnh vực thông tin sức khỏe trong đô thị thông minh được mô tả ở Bảng 2.2, phương thức ánh xạ tới SCCM. 
Bảng 2.2. Ánh xạ mô hình khái niệm thông tin sức khỏe tới SCCM

	Mô hình khái niệm thông tin sức khỏe
	Định nghĩa
	SCCM

	Chủ thể chăm sóc
	Người chăm sóc sức khỏe với vai trò một người tìm kiếm để thu nhận, đang thu hoặc đã thu nhận thông tin chăm sóc sức khỏe
	CÁ NHÂN

	Nhu cầu chăm sóc
	Nhu cầu đối với các hoạt động nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe được biểu thị bởi một nhân viên chăm sóc sức khỏe
	SỰ KIỆN

	Tình trạng sức khỏe
	Các khía cạnh đã được quan sát hoặc có thể quan sát tiềm năng về trạng thái sức khỏe ở một thời điểm xác định
	TRẠNG THÁI

	Tình trạng mục tiêu
	Tình trạng sức khỏe tiềm năng biểu diễn các mục tiêu sức khỏe và/hoặc các mục đích sức khỏe
	KẾT QUẢ HƯỚNG TỚI

	Mục tiêu sức khỏe
	Sự đạt được kết quả mong muốn cuối cùng của một quá trình sức khỏe giải quyết các nhu cầu sức khỏe
	MỤC TIÊU

	Giai đoạn chăm sóc
	Giai đoạn liên quan đến sức khỏe trong đó các hoạt động chăm sóc sức khỏe giải quyết vấn đề sức khỏe được xác định bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe
	TRƯỜNG HỢP

	Điều trị sức khỏe
	Phần tử hoạt động sức khỏe để cải thiện trực tiếp hoặc duy trì một trạng thái sức khỏe
	SỰ KIỆN

	Điểm chăm sóc
	Vị trí nơi các hoạt động chăm sóc sức khỏe trực tiếp được thực hiện
	ĐỊA ĐIỂM

	Quỹ sức khỏe
	Tài nguyên được cung cấp cho việc cấp quỹ phân phối chăm sóc sức khỏe
	TÀI NGUYÊN

	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
	Dịch vụ là kết quả của quá trình chăm sóc sức khỏe
	DỊCH VỤ

	Giao thức
	Các hướng dẫn khám bệnh được điều chỉnh
	QUY TẮC

	Đường khám bệnh
	Quá trình các hoạt động chăm sóc sức khỏe thông báo nội dung các kế hoạch chăm sóc cơ bản
	PHƯƠNG PHÁP

	Bản ghi sức khỏe
	Kho dữ liệu về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của một chủ thể chăm sóc
	TÀI KHOẢN


Các quan hệ trong SCCM được mô tả ở Hình 2.1.
[image: image12.png]ot N tiinen \ i





Hình 2.1 Quan hệ trong SCCM
Việc ánh xạ các thuật ngữ từ nhiều lĩnh vực vào mô hình khái niệm đô thị thông minh cung cấp cơ sở cho việc khai phá và chia sẻ dữ liệu về cùng một đối tượng, từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, tiêu chuẩn quốc gia “Hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh” sẽ đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho việc phát triển đô thị thông minh và chuẩn hoá đô thị thông minh ở nước ta.
3.2. Thu thập, phân tích tài liệu

a. Tiêu chuẩn ISO 37100:2016 Sustainable Cities and Communities – Vocabulary

Tiêu chuẩn này cung cấp các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong đô thị thông minh. Từ vựng hỗ trỡ cải thiện truyền thông và hiểu biết về đô thị thông minh bằng cách cung cấp ngôn ngữ chung. Cụ thể, tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:

· Phạm vi áp dụng

· Thuật ngữ và định nghĩa

+ Thuật ngữ và định nghĩa về phát triển bền vững, vững chắc và thông minh

+ Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức, đô thị và cộng đồng

+ Thuật ngữ và định nghĩa về quản lý

+ Thuật ngữ và định nghĩa về chất lượng và tuân thủ

+ Thuật ngữ và định nghĩa về các chỉ số và các metric

+ Thuật ngữ và định nghĩa về hạ tầng và các dịch vụ

b. Tiêu chuẩn BSI PAS 181:2014 Smart city framework 
Tiêu chuẩn này thiết lập khung thực tế tốt cho các nhà lãnh đạo đô thị để phát triển, đồng ý và cung cấp các chiến lược đô thị thông minh có thể hỗ trợ sự chuyển dịch khả năng của đô thị đáp ứng các thách thức trong tương lai và cung cấp các khát vọng tương lai. Hướng dẫn không định mô tả một mô hình phù hợp tất cả cho tương lai các đô thị nhưng tập trung vào việc cho phép các quá trình mà việc sử dụng sáng tạo công nghệ và dữ liệu, cùng với thay đổi về tổ chức có thể hỗ trợ cung cấp các tầm nhìn phong phú cho các đô thị tương lai theo các phương thức hiệu quả hơn và bền vững. Trung tâm của khung đô thị thông minh (SCF) là sự nhấn mạnh mạnh mẽ về lãnh đạo và quản trị, văn hóa, sự phát triển mô hình kinh doanh và vai trò tích cực của tất cả các bên trong việc tạo ra, cung cấp và sử dụng các không gian và các dịch vụ đô thị. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:

· Phạm vi áp dụng

· Các thuật ngữ và định nghĩa 

· Tổng kết khung đô thị thông minh

· Phần tử A: Các nguyên tắc hướng dẫn

· Phần tử B: Quản trị đô thị rộng lớn cơ bản và quá trình phân phát

· Phần tử C: Khung thực hiện lợi ích

· Phần tử D: Các tham số thành công quan trọng

· Phụ lục A (tham khảo): Các nguyên tắc hướng dẫn SCF

· Phụ lục B (tham khảo): Danh sách các tham số thành công quan trọng

· Phụ lục C (tham khảo): Phương pháp ngôn ngữ mẫu SCF

c. Tiêu chuẩn BSI PAS 182:2014 Smart city concept model 
Hướng dẫn này thiết lập một mô hình dữ liệu khắc phục các trở ngại trong việc thực hiện các khái niệm đô thị thông minh, bao gồm sự liên kết hoạt động của các hệ thống và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức. Tiêu chuẩn thiết lập một khung liên kết hoạt động trong đó thông tin có thể được chia sẻ và được hiểu. Tiêu chuẩn hướng đến các tổ chức cung cấp các dịch vụ tới các cộng đồng trong các đô thị, và quản lý dữ liệu kết quả cũng như những người đưa ra quyết định và các nhà phát triển chính sách trong các đô thị. Tiêu chuẩn này bao gồm các mục:

· Phạm vi áp dụng

· Các thuật ngữ và định nghĩa

· Sử dụng SCCM

· Các khái niệm, các quan hệ và SCCM

· Ánh xạ các tập dữ liệu tới SCCM

· Các góc nhìn minh họa cách thức các khái niệm quan hệ điển hình

· Định nghĩa mỗi khái niệm và mối quan hệ trong SCCM

· Phụ lục A (tham khảo): Các quan hệ trong SCCM

d. Tiêu chuẩn BSI PAS 183:2017 Smart Cities – guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services 
Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập khung đưa ra quyết định cho việc chia sẻ dữ liệu và các dịch vụ thông tin trong các đô thị thông minh. Tiêu chuẩn hướng đến những người đưa ra quyết định trong các đô thị thông minh từ các lĩnh vực công, tư và bên thứ ba. Nó cũng là sự quan tâm cho các tổ chức trong đô thị muốn chia sẻ dữ liệu. Tiêu chuẩn này bao gồm các mục:

· Phạm vi áp dụng

· Các thuật ngữ và định nghĩa

· Liên kết dữ liệu

· Các kiểu dữ liệu

· Thiết lập cách thức chia sẻ dữ liệu

· Sửa đổi bảo vệ dữ liệu

· Chuỗi giá trị dữ liệu

· Các mục đích của sử dụng dữ liệu

· Truy nhập các trạng thái dữ liệu

· Định nghĩa các quyền truy cập dữ liệu

· Cấu trúc dữ liệu

· Phụ lục A (tham khảo): Bên ngoài các lĩnh vực phạm vi

e. Tiêu chuẩn ITU-T Y.4200: Requirements for interoperability of smart city platforms 
Khuyến nghị ITU-T Y.4200 định nghĩa các yêu cầu đối với việc liên thông nền tảng đô thị thông minh (SCP) và các điểm tham chiếu của nó để đảm bảo chức năng chính xác của các dịch vụ đô thị. SCP cung cấp các dịch vụ cho đô thị thông minh. Việc liên thông giữa các SCPs cho phép tăng số lượng các dịch vụ được cung cấp và chất lượng của dịch vụ. Nó cho phép cung cấp các dịch vụ tốt hơn tới công dân, và đồng thời đảm bảo hiệu quả cực đại, tính quy mô và tích hợp đơn giản. Bằng cách cho phép liên thông với các nền tảng khác SCP cũng khuyến khích sự phát triển kinh tế địa phương thông qua sự phát triển và cạnh tranh. Tiêu chuẩn này bao gồm các mục:

· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các định nghĩa

· Các chữ và cụm từ viết tắt

· Sự phát triển từ các nền tảng đô thị tới các đô thị thông minh và các nền tảng cộng đồng

· Các điểm tham chiếu cho liên thông SCP với các nhà cung cấp bên ngoài

· Các yêu cầu liên thông các nền tảng đô thị thông minh

· Phụ lục I: Các dịch vụ và các ứng dụng

· Phụ lục II: Các ví dụ tương tác giữa SCP và các hệ thống khác

f. Tiêu chuẩn ITU-T Y.4461: Framework of open data in smart cities

Khuyến nghị ITU-T Y.4461 định nghĩa khung dữ liệu mở trong các đô thị thông minh. Nó làm sáng tỏ khái niệm dữ liệu mở trong các đô thị thông minh, phân tích các lợi ích của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh, xác định các pha chính, các vai trò chính và các hoạt động của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh và mô tả khung và các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh. Các trường hợp sử dụng cũng được cung cấp ở phụ lục tham khảo. Khuyến nghị này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các định nghĩa

· Các chữ và cụm từ viết tắt

· Khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các pha chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các vai trò chính và các hoạt động trong dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Phụ lục I: Các trường hợp sử dụng dữ liệu mở trong đô thị thông minh

g. Tiêu chuẩn ISO/DIS 37156(en) – Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures

Tiêu chuẩn ISO/DIS 37156(en) đưa ra các hướng dẫn về các nguyên tắc và khung trao đổi dữ liệu và chia sẻ tới các thực thể có nhà quản trị để phát triển và vận hành hạ tầng cộng đồng. Hướng dẫn áp dụng cho các cộng đồng có kích cỡ bất kỳ tham gia vào việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu. Các thực tế cụ thể trong trao đổi dữ liệu và chia sẻ các hạ tầng cộng đồng phụ thuộc vào các đặc tính của mỗi cộng đồng. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các thuật ngữ và định nghĩa

· Các nguyên tắc trao đổi và chia sẻ dữ liệu

· Kiểu và mô hình trao đổi và chia sẻ dữ liệu

· Các cơ hội trao đổi và chia sẻ dữ liệu

· Bảo mật trao đổi và chia sẻ dữ liệu

· Riêng tư dữ liệu

· Các vai trò và các trách nhiệm dữ liệu

· Phụ lục A (tham khảo): Các nghiên cứu trường hợp

h. Tiêu chuẩn TCVN 12137:2017 (PAS 182:2014) Mô hình khái niệm thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập mô hình đối với khả năng liên thông dữ liệu
Tiêu chuẩn này mô tả và đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm thành phố thông minh (SCCM) cung cấp cơ sở về khả năng liên thông, liên tác giữa các hệ thống thành phần của thành phố thông minh, bằng việc hài hòa các bản thể học sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn gốc PAS 182:2014 của tổ chức tiêu chuẩn hóa Anh Quốc BSI PAS ban hành năm 2014. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Thuật ngữ và định nghĩa

· Sử dụng SCCM
· Khái niệm, mối quan hệ và SCCM
· Ánh xạ tập dữ liệu sang SCCM
· Các quan điểm minh hoạ cách các khái niệm liên quan 
· Định nghĩa về từng khái niệm và mối quan hệ trong SCCM 
· Phụ lục A (tham khảo) Ví dụ về sử dụng SCCM 
· Phụ lục B (tham khảo) Mối quan hệ trong SCCM
i. Tiêu chuẩn TCVN ISO 37106:2018 Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo của các đô thị và cộng đồng thông minh (từ các khu vực công, tư và tình nguyện) về cách thức phát triển mô hình hoạt động mở, hợp tác, lấy người dân làm trung tâm và sử dụng kỹ thuật số cho đô thị của mình để đưa vào thực hiện tầm nhìn của đô thị cho tương lai bền vững. Tiêu chuẩn này không mô tả một mô hình phù hợp cho mọi đô thị trong tương lai mà tập trung vào các quá trình cho phép sử dụng sáng tạo công nghệ và dữ liệu kết hợp với sự thay đổi về tổ chức để có thể giúp cho mỗi đô thị có được tầm nhìn cụ thể cho tương lai bền vững theo những cách thức có hiệu lực, hiệu quả và linh hoạt hơn. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:

· Phạm vi áp dụng

· Tài liệu viện dẫn

· Thuật ngữ và định nghĩa

· Tổng quan

· Cấu phần A – Các nguyên tắc thực hiện

· Cấu phần B – Các quá trình thực hiện chính trên toàn đô thị

· Cấu phần C – Khung cho việc hiện thực hóa lợi ích

· Cấu phần D – Các rủi ro chính

· Phụ lục A (tham khảo) – Các nguyên tắc thực hiện theo TCVN 37106

· Phụ lục B (tham khảo) – Danh sách kiểm tra việc giảm thiểu các rủi ro chính
j. Tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017 Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability
Tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017 mô tả và đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm đô thị thông minh (SCCM) có thể cung cấp cơ sở cho việc liên kết hoạt động giữa các hệ thống phần tử của một đô thị thông minh bằng cách đồng chỉnh các bản thể học (ontology) trong sử dụng giữa các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

+ Các khái niệm (ví dụ TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM, CỘNG ĐỒNG, HẠNG MỤC, CHỈ SỐ, DỊCH VỤ, TÀI NGUYÊN); và

+ Các quan hệ giữa các khái niệm (ví dụ TỔ CHỨC có các TÀI NGUYÊN, SỰ KIỆN ở một ĐỊA ĐIỂM).

ISO/IEC 30182:2017 hướng tới các tổ chức cung cấp các dịch vụ tới các cộng đồng trong các đô thị và quản lý dữ liệu kết quả, cũng như những người đưa ra quyết định và các nhà phát triển chính sách trong các đô thị. Tiêu chuẩn này bao gồm các mục:

· Giới thiệu

· Phạm vi áp dụng

· Thuật ngữ và định nghĩa

· Sử dụng SCCM

· Khái niệm, quan hệ và SCCM

· Ánh xạ tập dữ liệu tới SCCM

· Các góc nhìn minh họa cách thức các khái niệm được liên quan điển hình
· Định nghĩa mỗi khái niệm và quan hệ trong SCCM
· Phụ lục A (tham khảo). Các ví dụ sử dụng SCCM

· Phục lục B (tham khảo). Các quan hệ trong SCCM

Nhận xét:

Tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017 “Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability” – “Mô hình khái niệm đô thị thông minh – Hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu” là tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ISO đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh, được chấp nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017 được xây dựng trên cơ sở rà soát, chuẩn hóa lại tiêu chuẩn PAS 182:2014 của tổ chức tiêu chuẩn hóa Anh Quốc BSI PAS năm 2014. Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO là toàn cầu liên hợp toàn cầu của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn thường được thực hiện thông qua các ban kỹ thuật ISO. Nhiệm vụ chính của ban kỹ thuật là chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế. Bản soạn thảo tiêu chuẩn quốc tế chấp thuận bởi ban kỹ thuật được luân chuyển đến các thành viên để bầu chọn. Xuất bản một Tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu phải được 75% thành viên đồng ý thông qua. ISO/IEC 30182:2017 được xây dựng bởi Ủy ban Kỹ thuật Liên kết ISO/IEC JTC 1, công nghệ thông tin, về đô thị thông minh, cùng với sự tán thành của các tổ chức cấp quốc gia của ISO và IEC.
Mô hình khái niệm dữ liệu đô thị thông minh (SCCM) giải quyết vấn đề liên kết dữ liệu trong đô thị thông minh bằng cách định nghĩa một khung các khái niệm và các quan hệ có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu từ bất kỳ lĩnh vực nào. Một hệ sinh thái dữ liệu rộng lớn trong đô thị thông minh dựa trên SCCM, kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả đô thị và người dân trong đô thị có thể hỗ trợ việc tái sử dụng dữ liệu để cải thiện các dịch vụ và chất lượng sống của người dân trong đô thị thông minh. Tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm đô thị thông minh cung cấp cơ sở cho việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống phần tử của một đô thị thông minh bằng cách đồng chỉnh các bản thể học (ontology) sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các khái niệm và các mối quan hệ giữa các khái niệm. Việc ánh xạ các thuật ngữ từ nhiều lĩnh vực vào mô hình khái niệm đô thị thông minh cung cấp cơ sở cho việc khai phá và chia sẻ dữ liệu về cùng một đối tượng, từ nhiều nguồn khác nhau.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37106:2018 về Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Mục 6.7 của TCVN 37106:2018 – Lập bản đồ các nhu cầu về khả năng liên thông đô thị, có đề cập đến mô hình tham chiếu, khả năng liên thông về ngữ nghĩa được nêu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 30182 và trích dẫn tài liệu tham khảo tới ISO/IEC 30182. 
Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, cụ thể vào tháng 9/2021 cũng đã xây dựng “Hướng dẫn về trao đổi và chia sẻ dữ liệu hạ tầng trong đô thị thông minh”, trong đó có đề cập đến vấn đề tiêu chuẩn hóa liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh như sau: “Khung tiêu chuẩn để hỗ trợ việc hợp tác về trao đổi và chia sẻ dữ liệu cần bao gồm các giao diện, hướng dẫn xử lý, tích hợp, các biện pháp đánh giá tác động dựa trên quy mô đối với từng khu vực và tổ chức trong đô thị. Theo đó, có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn ISO/IEC 30182; các tiêu chuẩn về các giao diện khác; đồng thời, có thể tham khảo kinh nghiệm của một số tổ chức tiêu chuẩn hóa hoặc quốc gia có điều kiện tương đồng”.

 Vì vậy, khi xây dựng TCQG hoặc QCQG về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh cần phải sử dụng tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30182:2017.
3.3. Sở cứ chính trong việc lựa chọn tài liệu tham chiếu
Qua việc thu thập, phân tích tài liệu, nhóm thực hiện đề tài quyết định chọn tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30182:2017 “Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability” – “Mô hình khái niệm đô thị thông minh – Hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu” do tổ chức ISO/IEC xây dựng và ban hành làm sở cứ chính để xây dựng tiêu chuẩn với lý do:
· ISO/IEC là tổ chức tiêu chuẩn hóa nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Nhóm nghiên cứu về đô thị thông minh của ISO/IEC là JTC 1 hiện nay có 34 quốc gia thành viên và 29 nhóm con. ISO/IEC tham chiếu đến các tổ chức tiêu chuẩn khác như PAS và ITU.

· Nội dung của tài liệu này đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về nội dung đã đăng ký trong bản đề cương.

· Nội dung của ISO/IEC 30182:2017 “Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability” cung cấp đầy đủ, chi tiết nội dung về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh, bao gồm việc sử dụng SCCM, khái niệm, quan hệ và SCCM, các góc nhìn minh họa phương thức các khái niệm được liên quan điển hình, định nghĩa mỗi khái niệm và quan hệ trong SCCM, do đó đáp ứng được mục tiêu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh ở Việt Nam.

4. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh
4.1. Hình thức xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Yêu cầu chung của một bộ Tiêu chuẩn quốc gia là cần đảm bảo các yêu cầu thiết yếu và phải có tính khả thi. Vì vậy, xây dựng “Tiêu chuẩn quốc gia về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh” dựa trên cơ sở chấp thuận tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30182:2017 “Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability” theo hình thức biên dịch có hiệu chỉnh, bố cục lại các đề mục và lựa chọn nội dung phù hợp với quy định xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Nội dung của tiêu chuẩn quốc tế được chuyển thành nội dung của Tiêu chuẩn theo hình thức biên soạn lại, phù hợp với Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22/11/2019 của BTTTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Hình thức cấu trúc trình bày nội dung dự thảo tiêu chuẩn có thay đổi so với tiêu chuẩn gốc nhằm đảm bảo quy định xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam. Các thay đổi đưa ra trong Bảng 4.1, mục 4.3.

4.2. Nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Nội dung dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia về hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh” bao gồm các phần sau:    

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn 

3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

4. Sử dụng SCCM

5. Khái niệm, quan hệ và SCCM

6. Ánh xạ tập dữ liệu tới SCCM

7. Các góc nhìn minh họa cách thức các khái niệm được liên quan điển hình

8. Định nghĩa mỗi khái niệm và quan hệ trong SCCM

Phụ lục A (Tham khảo). Các ví dụ sử dụng SCCM

Phục lục B (Tham khảo). Các quan hệ trong SCCM

4.3. Tham chiếu Dự thảo tiêu chuẩn và tài liệu chính

Bảng 4.1. Bảng đối chiếu nội dung Dự thảo tiêu chuẩn và tài liệu tham chiếu chính
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